
BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 1, phòng: 1, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 1

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

20/12/20052235681 NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG AN Hà Nội12D7 TG 10.00

12/12/20052235692 NGUYỄN THU AN Hà Nội12D3 TG 9.50

10/12/20052235703 TỐNG BẢO AN Thái Nguyên12D3 TG 10.00

14/11/20052235714 ĐỖ DƯƠNG TÚ ANH Hà Nội12D3 TG 10.00

15/05/20052235725 LÊ NGUYỄN NAM ANH Thành Phố Hồ Chí Minh12D7 TG 10.00

28/03/20052235736 LÊ THỊ HẢI ANH Hà Nội12D3 TG 10.00

24/06/20052235747 LÊ TUẤN ANH Hà Nội12D5 TG 10.00

03/11/20052235758 NGÔ TÚ ANH Hà Nội12D6 TG 10.00

03/12/20052235769 NGUYỄN DUY ANH Hà Nội12D4 TG 10.00

30/01/200522357710 NGUYỄN KỲ ANH Hà Nội12D6 TG 10.00

15/10/200522357811 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Hà Nội12D4 TG 9.50

01/08/200522357912 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Hà Nội12D6 TG 9.50

28/03/200522358013 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Hà Nội12D4 TG 9.50

25/12/200522358114 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Hà Nội12D8 TG 9.50

26/08/200522358215 NGUYỄN THỊ ĐỨC ANH Hà Nội12D6 TG 10.00

10/04/200522358316 NGUYỄN THỊ MINH ANH Hà Nội12D6 TG 9.50

20/04/200522358417 NGUYỄN TUẤN ANH Hà Nội12D7 TG 10.00

14/10/200522358518 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH Hà Nội12D8 TG 10.00

15/12/200522358619 TRẦN THỊ VI ANH Hà Nội12D3 TG 9.50

27/07/200522358720 TRỊNH TUẤN ANH Hà Nội12D3 TG 10.00

12/06/200522358821 VŨ NGỌC ANH Hà Nội12D6 TG 10.00

04/05/200522358922 BÙI THỊ NGỌC ÁNH Hà Nội12D5 TG 10.00

10/08/200522359023 ĐÀM THỊ NGỌC ÁNH Hà Nội12D7 TG 9.50

02/11/200522359124 NGUYỄN MINH ÁNH Hà Nội12D5 TG 9.50

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 1, phòng: 2, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 2

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

28/06/20052235921 NGUYỄN NGỌC ÁNH Hà Nội12D3 TG 10.00

09/11/20052235932 NGÔ NGỌC BÍCH Hà Nội12D8 TG 9.00

25/09/20052235943 ĐỖ THỊ BÌNH Hà Nội12D4 TG 10.00

28/11/20052235954 LÊ VĂN BÌNH Hà Nội12D5 TG 10.00

02/01/20052235965 BÙI BẢO CHÂM Hà Nội12D8 TG 9.00

26/09/20052235976 PHẠM THỊ KIM CHI Hà Nội12D5 TG 9.00

10/11/20052235987 TRƯƠNG MAI CHI Hà Nội12D8 TG 10.00

24/01/20052235998 ĐÀM THẬN CÔNG Hà Nội12D8 TG 9.00

23/02/20052236009 NGUYỄN THÁI CƠ Hà Nội12D4 TG 10.00

02/09/200522360110 LƯU THỊ CÚC Hà Nội12D7 TG 9.00

20/01/200522360211 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG Hà Nội12D7 TG 10.00

20/10/200522360312 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Hà Nội12D6 TG 9.00

09/11/200522360413 LƯƠNG THỊ KIM DUNG Hà Nội12D4 TG 9.00

20/11/200522360514 NGUYỄN THỊ DUNG Hà Nội12D5 TG 10.00

20/03/200522360615 VŨ THỊ DUNG Hà Nội12D5 TG 10.00

02/04/200522360716 ĐỒNG MẠNH DUY Vĩnh Phúc12D8 TG 10.00

12/02/200522360817 TẠ VĂN DUY Hà Nội12D4 TG 9.00

05/10/200522360918 NGUYỄN TẤN DŨNG Hà Nội12D7 TG 9.00

07/09/200522361019 VƯƠNG TIẾN DŨNG Hà Nội12D8 TG 9.00

22/03/200522361120 ĐỖ THỊ DƯƠNG Hà Nội12D8 TG 10.00

08/02/200522361221 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Thái Nguyên12D3 TG 10.00

05/03/200522361322 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Hà Nội12D8 TG 9.00

28/06/200522361423 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Hà Nội12D5 TG 9.00

18/07/200522361524 NGUYỄN VĂN ĐẠI DƯƠNG Hà Nội12D4 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 2, phòng: 1, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 3

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

17/06/20052236161 NGUYỄN QUANG ĐẠO Thái Nguyên12D8 TG 9.50

17/05/20052236172 NGUYỄN TRỌNG ĐẠO Hà Nội12A3 TG 9.50

01/06/20052236183 LÊ DANH ĐẠT Hà Nội12D3 TG 10.00

30/06/20052236194 LÊ TIẾN ĐẠT Hà Nội12D5 TG 10.00

20/11/20052236205 NGÔ DUY ĐẠT Hà Nội12D6 TG 10.00

24/12/20052236216 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT Hà Nội12D5 TG 10.00

10/08/20052236227 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Hà Nội12D5 TG 10.00

26/11/20052236238 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Hà Nội12D8 TG 10.00

02/05/20052236249 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Hà Nội12D3 TG 9.50

19/07/200522362510 VƯƠNG ĐÌNH ĐẠT Hà Nội12D8 TG 9.50

26/01/200522362611 PHẠM VŨ ĐOÀN Hà Nội12D7 TG 10.00

17/11/200522362712 NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG Hà Nội12D6 TG 10.00

09/06/200522362813 NGUYỄN HỮU ĐÔNG Hà Nội12D8 TG 10.00

14/10/200522362914 ĐẶNG HUỲNH ĐỨC Hà Nội12D8 TG 10.00

12/05/200522363015 LƯƠNG MINH ĐỨC Hà Nội12D6 TG 10.00

22/10/200522363116 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Hà Nội12D7 TG 10.00

16/08/200522363217 NGUYỄN VĂN ĐỨC Hà Nội12D3 TG 10.00

08/03/200522363318 VŨ ĐÌNH ĐỨC Thái Nguyên12D7 TG 9.50

22/02/200522363419 BÙI THỊ HƯƠNG GIANG Hà Nội12D4 TG 9.50

10/03/200522363520 ĐỒNG THỊ TRÀ GIANG Hà Nội12D8 TG 9.50

07/07/200522363621 ĐỒNG VĂN TRƯỜNG GIANG Hà Nội12D7 TG 9.50

03/02/200522363722 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Hà Nội12D3 TG 9.50

15/11/200522363823 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG Hà Nội12D8 TG 10.00

02/09/200522363924 VŨ THỊ GIANG Hà Nội12D5 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 2, phòng: 2, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 4

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

05/08/20052236401 ĐINH QUANG HÀ Hà Nội12D6 TG 10.00

01/10/20052236412 NGUYỄN DIỆU HÀ Hà Nội12D4 TG 10.00

23/06/20052236423 NGUYỄN NGỌC HÀ Hà Nội12D3 TG 10.00

23/06/20052236434 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ Thái Nguyên12D7 TG 9.00

03/08/20052236445 NGUYỄN VĂN HÀ Hà Nội12D7 TG 9.00

20/01/20052236456 SÁI THỊ THU HÀ Hà Nội12D5 TG 9.00

13/12/20052236467 NGUYỄN LƯU ANH HẢI Hà Nội12D5 TG 9.00

01/02/20052236478 TRƯƠNG VĂN HẢI Hà Nội12D5 TG 10.00

26/03/20052236489 NGUYỄN THỊ MỸ HẠ Hà Nội12D5 TG 9.00

11/07/200522364910 HOÀNG THỊ BÍCH HẠNH Hà Nội12D7 TG 9.00

06/08/200522365011 NGÔ THỊ HẠNH Hà Nội12D4 TG 10.00

03/07/200522365112 NGUYỄN HỒNG HẠNH Hà Nội12D7 TG 10.00

12/12/200522365213 ĐỖ THỊ HẰNG Hà Nội12D5 TG 9.00

15/09/200522365314 NGUYỄN THỊ HẰNG Hà Nội12D7 TG 10.00

28/11/200522365415 PHẠM THỊ MINH HẰNG Hà Nội12D4 TG 9.00

01/07/200522365516 TRẦN VĂN HIÊN Hà Nội12D7 TG 10.00

10/05/200522365617 ĐỖ THỊ HIẾU Hà Nội12D8 TG 9.00

07/03/200522365718 LÊ TRUNG HIẾU Hà Nội12D7 TG 10.00

29/06/200522365819 NGÔ VĂN HIẾU Hà Nội12D8 TG 9.00

03/08/200522365920 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU Hà Nội12D8 TG 10.00

23/09/200522366021 NGUYỄN ĐỨC HIẾU Hà Nội12D5 TG 10.00

18/11/200522366122 NGUYỄN ĐỨC HIẾU Hà Nội12D6 TG 9.00

21/10/200522366223 NGUYỄN THỊ HIẾU Hà Nội12D3 TG 9.00

15/12/200522366324 NGUYỄN VĂN HIẾU Hà Nội12D6 TG 9.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 3, phòng: 1, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 5

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

17/03/20052236641 TÔ MINH HIẾU Hà Nội12D3 TG 9.50

06/11/20052236652 ĐINH THỊ THU HIỀN Hà Nội12D3 TG 9.50

04/05/20052236663 HOÀNG THỊ THU HIỀN Hà Nội12D4 TG 9.50

06/02/20052236674 HOÀNG TUẤN HIỆP Hà Nội12D3 TG 10.00

21/12/20052236685 ĐỖ THỊ HOA Hà Nội12D4 TG 9.50

25/07/20052236696 KHỔNG THỊ THANH HOA Hà Nội12D6 TG 10.00

20/07/20052236707 NGUYỄN THỊ MAI HOA Hà Nội12D3 TG 10.00

31/08/20052236718 NGUYỄN DUY HOÀNG Hà Nội12D6 TG 10.00

24/05/20052236729 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Hà Nội12D7 TG 10.00

16/10/200522367310 TẠ VŨ HOÀNG Hà Nội12D7 TG 9.50

24/10/200522367411 TRẦN HUY HOÀNG Hà Nội12D7 TG -1

15/07/200522367512 NGUYỄN THỊ HỒNG Hà Nội12D8 TG 10.00

11/10/200522367613 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Hà Nội12D3 TG 10.00

01/02/200522367714 ĐÀM QUANG HUY Đồng Nai12D7 TG 10.00

14/09/200522367815 NGUYỄN QUỐC HUY Hà Nội12D5 TG 10.00

16/11/200522367916 NGUYỄN VĂN HUY Hà Nội12D6 TG 10.00

09/03/200522368017 TRƯƠNG QUANG HUY Hà Nội12D5 TG 10.00

07/07/200522368118 ĐÀM THỊ THU HUYỀN Hà Nội12D3 TG 10.00

12/07/200522368219 NGUYỄN THỊ HUYỀN Hà Nội12D6 TG 10.00

01/03/200522368320 NGUYỄN THỊ HUYỀN Đắk Lắk12D4 TG 10.00

21/01/200522368421 NHÂM THỊ THANH HUYỀN Hà Nội12D8 TG 10.00

29/01/200522368522 TRẦN THỊ THANH HUYỀN Hà Nội12D8 TG 10.00

04/03/200522368623 VŨ THỊ DIỆU HUYỀN Hà Nội12D6 TG 10.00

31/12/200522368724 KIỀU TUẤN HÙNG Hà Nội12D6 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 3, phòng: 2, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 6

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

24/06/20052236881 NGUYỄN MẠNH HÙNG Hà Nội12D5 TG 9.00

30/11/20052236892 NGUYỄN QUANG HƯNG Hà Nội12D3 TG 10.00

05/10/20052236903 ĐÀM THỊ THANH HƯƠNG Hà Nội12D7 TG 9.00

03/08/20052236914 HOÀNG THỊ THU HƯƠNG Hà Nội12D4 TG 10.00

16/02/20052236925 NGUYỄN DIỆU HƯƠNG Thái Nguyên12D7 TG 9.00

08/06/20052236936 NGUYỄN MAI HƯƠNG Hà Nội12D4 TG 10.00

16/08/20052236947 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG Hà Nội12D8 TG 9.00

14/06/20052236958 NGUYỄN THANH HƯƠNG Hà Nội12D6 TG 9.00

08/03/20052236969 NGUYỄN LƯƠNG KHANG Hà Nội12D4 TG 9.00

21/12/200522369710 ĐÀM THẬN KHÁNH Hà Nội12D8 TG 10.00

31/10/200522369811 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Hà Nội12D6 TG 10.00

02/11/200522369912 VŨ VĂN KHÁNH Hà Nội12D8 TG 9.00

11/02/200522370013 NGUYỄN MINH KIÊN Hà Nội12D5 TG 9.00

20/02/200522370114 NGUYỄN TUẤN KIỆT Hà Nội12D8 TG 9.00

11/08/200522370215 NGUYỄN THỊ LAN Hà Nội12D6 TG 10.00

07/10/200522370316 NGUYỄN THỊ LAN Hà Nội12D4 TG 9.00

26/04/200522370417 DƯƠNG TÙNG LÂM Hà Nội12D8 TG 10.00

10/01/200522370518 NGUYỄN THỊ LÂM Hà Nội12D5 TG 10.00

07/03/200522370619 NGUYỄN THỊ LỆ Hà Nội12D5 TG 10.00

14/02/200522370720 CAO THỊ BÍCH LIÊN Hà Nội12D7 TG 9.00

15/07/200522370821 NGUYỄN HỒNG LIÊN Hà Nội12D3 TG 10.00

11/01/200522370922 NGUYỄN THỊ LIÊN Hà Nội12D3 TG 10.00

09/08/200522371023 ĐỒNG THỊ THÙY LINH Thái Nguyên12D5 TG 10.00

26/08/200522371124 ĐỖ KHÁNH LINH Hà Nội12D3 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 4, phòng: 1, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 7

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
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Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

21/10/20052237121 LƯƠNG THỊ KHÁNH LINH Hà Nội12D3 TG 10.00

27/01/20052237132 NGUYỄN QUANG LINH Vĩnh Phúc12D3 TG 10.00

23/09/20052237143 NGUYỄN THỊ LINH Hà Nội12D4 TG 10.00

07/10/20052237154 NGUYỄN THÙY LINH Hà Nội12D4 TG 9.50

18/09/20052237165 PHẠM KHÁNH LINH Hà Nội12D4 TG 10.00

05/12/20052237176 VƯƠNG THỊ LINH Hà Nội12D6 TG 10.00

11/09/20052237187 MAI THU LOAN Thái Bình12D3 TG 9.50

15/10/20052237198 NGUYỄN THANH LONG Hà Nội12D4 TG 10.00

08/11/20052237209 VƯƠNG TUẤN LONG Hà Nội12D8 TG 10.00

23/07/200522372110 PHẠM ĐỨC LỘC Hà Nội12D6 TG 10.00

09/06/200522372211 TRẦN THỊ LƯƠNG Hà Nội12D3 TG 10.00

13/08/200522372312 NGUYỄN THỊ DIỆU LY Hà Nội12D5 TG 10.00

12/06/200522372413 NGUYỄN THỊ NGỌC LY Hà Nội12D8 TG 10.00

13/10/200522372514 TRẦN KHÁNH LY Hà Nội12D6 TG 10.00

27/01/200522372615 TRẦN THỊ THẢO LY Hà Nội12D7 TG 10.00

05/03/200522372716 HOÀNG THỊ MAI Hà Nội12D3 TG 10.00

17/05/200522372817 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI Hà Nội12D7 TG 10.00

08/08/200522372918 NGUYỄN THỊ THANH MAI Hà Nội12D7 TG 9.50

23/11/200522373019 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI Hà Nội12D8 TG 10.00

17/05/200522373120 TRIỆU NGỌC MAI Hà Nội12D8 TG 10.00

12/12/200522373221 LƯU ĐỨC MẠNH Hà Nội12D4 TG 10.00

28/10/200522373322 PHẠM THỊ MẾN Hà Nội12D6 TG 10.00

29/10/200522373423 CHỬ HOÀNG MINH Hà Nội12D7 TG 10.00

01/10/200522373524 ĐỖ TRẦN MINH Thái Nguyên12D6 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 4, phòng: 2, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 8

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

15/08/20052237361 NGUYỄN QUANG MINH Thái Nguyên12D3 TG 9.00

12/11/20052237372 TRẦN NHẬT MINH Hà Nội12D6 TG 9.00

17/06/20052237383 BÙI THỊ TRÀ MY Hà Nội12D4 TG 10.00

19/10/20052237394 ĐỖ TIẾN NAM Hà Nội12D7 TG 9.00

05/04/20052237405 ĐỖ VĂN NAM Hà Nội12D5 TG 9.00

21/12/20052237416 KHỔNG THÀNH NAM Hà Nội12D8 TG 10.00

30/06/20052237427 LA VĂN NAM Hà Nội12D6 TG 9.00

29/04/20052237438 NGUYỄN PHƯƠNG NAM Hà Nội12D6 TG 10.00

10/10/20052237449 TRẦN ĐỨC NAM Hà Nội12D4 TG 9.00

27/06/200522374510 TRẦN GIA HẢI NAM Hà Nội12D8 TG 10.00

15/06/200522374611 ĐÀM ÍCH NĂNG Hà Nội12D5 TG 9.00

19/12/200522374712 ĐÀM THỊ NGA Hà Nội12D3 TG 10.00

11/01/200522374813 VŨ THỊ THANH NGA Hà Nội12D4 TG 10.00

14/12/200522374914 ĐÀM THỊ NGÂN Hà Nội12D7 TG 10.00

12/12/200522375015 ĐỖ THỊ NGÂN Hà Nội12D8 TG 9.00

19/02/200522375116 LƯU THỊ THÙY NGÂN Hà Nội12D3 TG 10.00

08/12/200522375217 NGUYỄN THỊ NGÂN Hà Nội12D4 TG 9.00

22/04/200522375318 TRẦN THỊ THUỶ NGÂN Hà Nội12D4 TG 9.00

28/06/200522375419 VŨ NGUYỄN TUẤN NGHĨA Thái Nguyên12D8 TG 10.00

22/10/200522375520 ĐÀO BÍCH NGỌC Hà Nội12D3 TG 10.00

31/08/200522375621 ĐỖ BÍCH NGỌC Hà Nội12D4 TG 10.00

23/04/200522375722 NGUYỄN QUANG NGỌC Hà Nội12D8 TG 9.00

18/06/200522375823 CHU THỊ MINH NGUYỆT Hà Nội12D4 TG 9.00

10/11/200522375924 LÊ THỊ MINH NGUYỆT Hà Nội12D5 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 5, phòng: 1, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 9

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

31/05/20052237601 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Hà Nội12D7 TG 10.00

23/11/20052237612 SÁI MINH NGUYỆT Hà Nội12D5 TG 10.00

27/04/20052237623 ĐỖ BĂNG NHẠN Hà Nội12D4 TG 9.50

12/09/20052237634 LA HẢI NHẬT Hà Nội12D5 TG 10.00

12/10/20052237645 ĐÀM THỊ NHUNG Hà Nội12D8 TG 9.50

13/01/20052237656 NGÔ THỊ NHUNG Hà Nội12D6 TG 10.00

15/06/20052237667 TRẦN TRANG NHUNG Hà Nội12D5 TG 10.00

23/11/20052237678 NGÔ THỊ NGỌC NINH Hà Nội12D5 TG 10.00

16/08/20052237689 NGUYỄN THANH NỘI Hà Nội12D6 TG 10.00

27/01/200522376910 NGUYỄN THỊ KIM OANH Thái Nguyên12D6 TG 10.00

08/07/200522377011 NGUYỄN THANH PHONG Hà Nội12D8 TG 9.50

12/04/200522377112 NGUYỄN ĐỨC PHÚ Hà Nội12D7 TG 10.00

10/04/200522377213 LÊ SỸ PHÚC Hà Nội12D8 TG 10.00

07/12/200522377314 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Hà Nội12D5 TG 10.00

30/06/200522377415 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG Hà Nội12D7 TG 10.00

26/06/200522377516 NGUYỄN TRẦN ÁNH PHƯỢNG Hà Nội12D4 TG 10.00

06/08/200522377617 HOÀNG HỮU QUANG Hà Nội12D5 TG 10.00

03/08/200522377718 ĐOÀN MINH QUÂN Thái Nguyên12A2 TG 9.50

27/04/200522377819 PHẠM HỒNG QUÂN Hà Nội12D8 TG 10.00

23/06/200522377920 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN Hà Nội12D3 TG 10.00

12/06/200522378021 LÊ VĂN QUYẾT Hà Nội12D5 TG 10.00

06/02/200522378122 BÙI NHƯ QUỲNH Hà Nội12D4 TG 10.00

05/07/200522378223 NGÔ THỊ QUỲNH Hà Nội12D4 TG 10.00

04/01/200522378324 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Hà Nội12D3 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 5, phòng: 2, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 10

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

18/10/20052237841 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Hà Nội12D4 TG 10.00

29/06/20052237852 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Hà Nội12D6 TG 9.00

28/10/20052237863 NGUYỄN THỊ SEN Hà Nội12D5 TG 10.00

04/01/20052237874 NGUYỄN THỊ HỒNG SINH Hà Nội12D5 TG 9.00

12/12/20052237885 LƯU TRƯỜNG SƠN Thái Nguyên12D6 TG 9.00

29/10/20052237896 NGUYỄN CÔNG SƠN Hà Nội12D6 TG 9.00

04/04/20052237907 NGUYỄN PHÚ SƠN Hà Nội12D4 TG 9.00

26/07/20052237918 BÙI CÔNG SỨC Hà Nội12D3 TG 10.00

31/08/20052237929 NGUYỄN THẾ TÀI Hà Nội12D7 TG 9.00

12/12/200522379310 HOÀNG ĐỨC TÂN Hà Nội12A4 TG 10.00

22/09/200522379411 NGUYỄN CÔNG THÀNH Hà Nội12D5 TG 10.00

08/10/200522379512 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Hà Nội12D3 TG 10.00

25/04/200522379613 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Hà Nội12D6 TG 10.00

25/01/200522379714 NGUYỄN THANH THẢO Hà Nội12D7 TG 9.00

20/10/200522379815 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Hà Nội12D7 TG 9.00

25/01/200522379916 TRẦN THỊ THÊM Hà Nội12D3 TG 10.00

05/10/200522380017 BÙI VĂN THỊNH Hà Nội12A2 TG 10.00

08/05/200522380118 ĐỖ THỊ THỊNH Thái Nguyên12D6 TG 9.00

12/12/200522380219 VƯƠNG THỊ THU Hà Nội12D4 TG 10.00

21/02/200522380320 LƯƠNG THỊ THÙY Hà Nội12D3 TG 9.00

11/01/200522380421 NGUYỄN THỊ THÙY Hà Nội12D7 TG 10.00

19/01/200522380522 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Hà Nội12D4 TG 9.00

24/11/200522380623 PHẠM THỊ THANH THÙY Hà Nội12D5 TG 10.00

29/06/200522380724 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Hà Nội12D7 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 6, phòng: 1, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 11

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

25/01/20052238081 PHẠM ĐỨC TOÀN Hà Nội12D3 TG 9.50

23/09/20052238092 BÙI THỊ THÙY TRANG Hà Nội12D3 TG 10.00

13/05/20052238103 ĐÀM THỊ THU TRANG Hà Nội12D5 TG 10.00

17/02/20052238114 LƯU THỊ TRANG Hà Nội12D4 TG 10.00

28/06/20052238125 LƯU THU TRANG Hà Nội12D5 TG 10.00

28/01/20052238136 NGÔ HUYỀN TRANG Hà Nội12D6 TG 10.00

02/09/20052238147 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Hà Nội12D8 TG 10.00

09/01/20052238158 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Thái Nguyên12D7 TG 10.00

07/02/20052238169 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG Hà Nội12D5 TG 10.00

12/08/200522381710 NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM Hà Nội12D3 TG 10.00

14/10/200522381811 NGUYỄN TRỌNG TRUNG Hà Nội12D4 TG 9.50

07/11/200522381912 ĐẶNG ĐÌNH TUÂN Hà Nội12D6 TG 9.50

20/01/200522382013 NGUYỄN ANH TUẤN Hà Nội12D6 TG 10.00

11/08/200522382114 TẠ VĂN TUẤN Hà Nội12D4 TG 10.00

04/05/200522382215 LƯU THỊ TUYẾT Hà Nội12D8 TG 9.50

11/08/200522382316 NGUYỄN ÁNH TUYẾT Hà Nội12D7 TG 10.00

26/06/200522382417 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Hà Nội12D3 TG 10.00

17/02/200522382518 DƯƠNG THỊ ANH TÚ Hà Nội12D3 TG 10.00

03/02/200522382619 ĐẶNG THỊ THU UYÊN Hà Nội12D6 TG 10.00

21/03/200522382720 NGUYỄN THỊ UYÊN Hà Nội12D6 TG 10.00

02/07/200522382821 PHẠM NGỌC VĂN Hà Nội12D4 TG 10.00

07/12/200522382922 NGUYỄN THÁI VÂN Hà Nội12D3 TG 10.00

06/02/200522383023 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Hà Nội12D4 TG 10.00

22/04/200522383124 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN Hà Nội12D3 TG 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 6, phòng: 2, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 12

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

05/07/20052238321 PHẠM NGỌC THANH VÂN Hà Nội12D6 TG 10.00

15/11/20052238332 NGUYỄN THỊ LÝ VI Hà Nội12D8 TG 9.00

03/09/20052238343 TRỊNH HÀ VI Hà Nội12D5 TG 9.00

13/06/20052238354 TRẦN QUANG VINH Hà Nội12D7 TG 10.00

11/06/20052238365 BÙI THỊ YẾN Hà Nội12D5 TG 9.00

17/05/20052238376 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Hà Nội12D7 TG 10.00

14/04/20052238387 NGUYỄN THỊ DIỆU ANH Hà Nội12B ĐTM 10.00

23/12/20052238398 THÁI ĐỨC ANH Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

02/10/20052238409 VŨ NGỌC ÁNH Thái Nguyên12B ĐTM 9.00

01/10/200522384110 DƯƠNG THỊ TÚ CHINH Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

30/12/200522384211 NGUYỄN VĂN CHUNG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

02/10/200522384312 BÙI THỊ HỒNG CHÚC Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

23/02/200522384413 NGUYỄN THÀNH CÔNG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

20/02/200522384514 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

10/01/200522384615 PHẠM TRỌNG DÂN Hà Nội12B ĐTM 9.00

18/01/200522384716 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

15/09/200522384817 KHỔNG THÀNH ĐẠT Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

19/12/200522384918 VƯƠNG QUỐC ĐẠT Hà Nội12B ĐTM 9.00

20/06/200522385019 NGUYỄN THỊ HÀ Hà Nội12B ĐTM 10.00

16/09/200522385120 LÊ VĂN HẢO Hà Nội12B ĐTM 9.00

27/01/200522385221 TRƯƠNG THỊ HẰNG Hà Nội12B ĐTM 9.00

15/11/200522385322 NGUYỄN THỊ LÝ HÂN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

13/10/200522385423 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

29/09/200522385524 NGUYỄN ĐỨC HIẾU Hà Nội12B ĐTM 9.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 7, phòng: 1, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 13

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

05/10/20052238561 TRẦN ĐÌNH HIẾU Hà Nội12A ĐTM 9.50

18/03/20052238572 NGUYỄN THỊ HIỀN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

06/07/20052238583 NGUYỄN VĂN HIỆP Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

01/09/20052238594 NGUYỄN THỊ HOA Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

05/04/20052238605 LÊ XUÂN HOÀN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

16/08/20052238616 NGUYỄN THỊ HỒNG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

11/01/20052238627 ĐÀM THỊ HUẾ Hà Nội12B ĐTM 10.00

17/10/20052238638 ĐINH THỊ KIM HUỆ Hà Nội12B ĐTM 9.50

10/05/20052238649 ĐẶNG THỊ HUYỀN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

24/08/200522386510 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Hà Nội12B ĐTM 10.00

09/10/200522386611 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Hà Nội12B ĐTM 10.00

11/06/200522386712 NGUYỄN VĂN HÙNG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

04/11/200522386813 LƯU THỊ MINH KHÁNH Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

19/10/200522386914 LƯU THÙY LINH Hà Nội12A ĐTM 9.50

05/08/200522387015 TẠ THỊ DIỆU LINH Hà Nội12B ĐTM 10.00

22/06/200522387116 DƯƠNG QUỐC LỘC Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

20/12/200422387217 ĐẶNG XUÂN MẠNH Thái Nguyên12B ĐTM 9.00

05/01/200522387318 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH Hà Nội12B ĐTM 9.50

26/06/200422387419 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Hà Nội12B ĐTM 9.50

15/08/200522387520 NGUYỄN HOÀI NAM Hà Nội12B ĐTM 9.50

25/05/200422387621 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Hà Nội12B ĐTM 9.50

18/11/200522387722 ĐỖ QUANG NGHIỆP Hà Nội12B ĐTM 9.00

02/06/200522387823 BÙI BẢO NGỌC Hà Nội12B ĐTM 9.00

15/04/200522387924 ĐỖ HỒNG NGỌC Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG GHI ĐIỂM THI THỰC HÀNH

Nghề: Làm vườn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Khóa thi ngày: 25/12/2022

Ca: 7, phòng: 2, ngày: 26/12/2022

CỤM THI NGHỀ PT SỐ 22

Lượt thi: 14

Địa điểm thi: Trường THPT Trung Giã

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Lớp Trường Nơi sinhNgày sinh
Điểm 

thi TH

14/05/20052238801 DƯƠNG THỊ NGUYỆT Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

29/08/20052238812 LÊ THỊ BÍCH NGUYỆT Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

13/10/20052238823 CAO THỊ YẾN NHI Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

07/08/20052238834 VŨ LÂM NHI Hà Nội12B ĐTM 9.00

01/12/20052238845 LƯU THỊ HỒNG NHUNG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

25/03/20052238856 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Hà Nội12B ĐTM 9.00

01/04/20052238867 NGUYỄN DUY PHONG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

14/10/20052238878 NGUYỄN VĂN PHÚC Hà Nội12B ĐTM 10.00

17/01/20052238889 NGÔ VĂN QUÂN Hà Nội12B ĐTM 10.00

05/11/200522388910 NGUYỄN VĂN QUÂN Hà Nội12B ĐTM 10.00

27/08/200522389011 DƯƠNG THỊ QUYÊN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

21/05/200522389112 NGUYỄN VĂN QUỲNH Hà Nội12B ĐTM 10.00

23/09/200522389213 NGUYỄN ĐĂNG TÀI Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

16/12/200522389314 HOÀNG TRỌNG TẤN Hà Nội12B ĐTM 9.00

01/06/200522389415 ĐẶNG NGỌC THANH Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

07/05/200522389516 NGUYỄN HỮU THÀNH Hà Nội12B ĐTM 9.00

07/04/200522389617 LƯU THỊ BÍCH THẢO Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

05/08/200522389718 TẠ DUY THIẾT Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

15/11/200522389819 NGUYỄN THỊ MINH THU Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

24/04/200522389920 NGUYỄN THỊ THUÝ Hà Nội12B ĐTM 9.00

08/11/200522390021 NGUYỄN THỊ THUỲ Hà Nội12B ĐTM 10.00

18/02/200522390122 ĐÀM THỊ THANH THỦY Hà Nội12B ĐTM 10.00

16/02/200522390223 ĐẶNG THU TRANG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

19/12/200522390324 NGUYỄN THỊ THU TRANG Hà Nội12B ĐTM 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)
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21/08/20052239041 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.00

28/09/20052239052 HOÀNG ĐỨC TUẤN Hà Nội12B ĐTM 9.50

06/03/20052239063 PHẠM VĂN TUYẾN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

17/10/20052239074 ĐỖ THỊ TUYẾT Hà Nội12B ĐTM 10.00

21/09/20052239085 NGUYỄN VĂN TÙNG Tha
́

i Nguyên12A ĐTM 10.00

06/02/20052239096 NGUYỄN THẢO VÂN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

20/01/20052239107 LƯU QUỐC VIỆT Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

27/08/20052239118 NGUYỄN QUỐC VIỆT Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 9.50

11/06/20052239129 NGUYỄN MINH VŨ Hà Nội12B ĐTM 9.50

08/06/200522391310 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Ha
̀

 Nô ̣i12A ĐTM 10.00

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC CỤM TRƯỞNGNgười lập bảng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)


